
TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 7 (ÁP DỤNG TỪ 01/3/2021)

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Tin học S1 Tin học
S2 Tin học S2 Tin học
S3 Thể dục S3 Thể dục
S4 Thể dục S4 Thể dục
S5 S5
C1 Công nghệ Ngữ văn Sinh học Toán Toán C1 Ngoại ngữ Sinh học Địa Lí Ngoại ngữ Địa Lí
C2 Ngữ văn Ngữ văn Toán Toán Vật lí C2 Ngoại ngữ Công nghệ Sinh học Lịch Sử Lịch Sử
C3 Ngữ văn Ngoại ngữ Công nghệ Sinh học Âm nhạc C3 Công nghệ Âm nhạc GDCD Toán Ngữ văn
C4 Chào cờ Mỹ thuật Ngoại ngữ Địa Lí Lịch Sử C4 Chào cờ Vật lí Toán Ngữ văn Ngữ văn
C5 SHL GDCD Ngoại ngữ Lịch Sử Địa Lí C5 SHL Mỹ thuật Toán Ngữ văn Toán

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Thể dục S1 Thể dục
S2 Thể dục S2 Thể dục
S3 Tin học S3 Tin học
S4 Tin học S4 Tin học
S5 S5
C1 Mỹ thuật Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Toán C1 Toán Âm nhạc Ngoại ngữ Sinh học Toán
C2 Công nghệ Âm nhạc Toán Ngữ văn Toán C2 Mỹ thuật Công nghệ Toán Ngữ văn Toán
C3 Lịch Sử Ngữ văn Địa Lí Lịch Sử Địa Lí C3 Ngữ văn Vật lí Sinh học Ngữ văn Địa Lí
C4 Chào cờ GDCD Ngoại ngữ Vật lí Công nghệ C4 Chào cờ Ngoại ngữ Lịch Sử Địa Lí Ngữ văn
C5 SHL Sinh học Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn C5 SHL Ngoại ngữ GDCD Lịch Sử Công nghệ

- Chủ nhiệm        : Đào Thị Ba - Chủ nhiệm        : Đỗ Thị Phương Lan
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THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4

(Từ 01/03/2021) (Từ 01/03/2021)

- Tên lớp    : 7/3 - Tên lớp    : 7/4

Trường THCS Tân Bình Trường THCS Tân Bình

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4
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Trường THCS Tân Bình Trường THCS Tân Bình

(Từ 01/03/2021) (Từ 01/03/2021)

- Tên lớp    : 7/1 - Tên lớp    : 7/2

- Chủ nhiệm        : Trần Thị Thanh Thu - Chủ nhiệm        : Lê Thị Hạnh



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Tin học S1 Tin học
S2 Tin học S2 Tin học
S3 Thể dục S3 Thể dục
S4 Thể dục S4 Thể dục
S5 S5
C1 Công nghệ Ngoại ngữ Toán Vật lí Mỹ thuật C1 GDCD Vật lí Âm nhạc Lịch Sử Địa Lí
C2 Toán Ngoại ngữ GDCD Sinh học Toán C2 Sinh học Ngữ văn Công nghệ Toán Công nghệ
C3 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Địa Lí Ngữ văn C3 Toán Ngữ văn Lịch Sử Toán Toán
C4 Chào cờ Công nghệ Sinh học Lịch Sử Ngữ văn C4 Chào cờ Ngoại ngữ Sinh học Mỹ thuật Ngữ văn
C5 SHL Âm nhạc Địa Lí Ngữ văn Lịch Sử C5 SHL Ngoại ngữ Ngoại ngữ Địa Lí Ngữ văn

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Thể dục S1 Thể dục
S2 Thể dục S2 Thể dục
S3 Tin học S3 Tin học
S4 Tin học S4 Tin học
S5 S5
C1 Toán Ngoại ngữ Lịch Sử Toán Âm nhạc C1 Địa Lí Công nghệ Toán Địa Lí Vật lí
C2 Toán Ngoại ngữ Công nghệ Lịch Sử Địa Lí C2 Mỹ thuật Âm nhạc Toán Sinh học Lịch Sử
C3 Mỹ thuật Sinh học Sinh học Địa Lí Công nghệ C3 Lịch Sử GDCD Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán
C4 Chào cờ Ngữ văn GDCD Ngữ văn Vật lí C4 Chào cờ Sinh học Ngoại ngữ Ngữ văn Toán
C5 SHL Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Toán C5 SHL Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn Ngữ văn
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(Từ 01/03/2021) (Từ 01/03/2021)

- Tên lớp    : 7/7 - Tên lớp    : 7/8

- Chủ nhiệm        : Vũ Thị Thu Thủy - Chủ nhiệm        : Đỗ Nguyễn Thị Thanh
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Trường THCS Tân Bình Trường THCS Tân Bình

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4

- Tên lớp    : 7/5 - Tên lớp    : 7/6

- Chủ nhiệm        : Lê Nam Hành - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Dịu
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Trường THCS Tân Bình Trường THCS Tân Bình

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4

(Từ 01/03/2021) (Từ 01/03/2021)



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Tin học S1 Thể dục
S2 Tin học S2 Thể dục
S3 Thể dục S3 Tin học
S4 Thể dục S4 Tin học
S5 S5
C1 Sinh học GDCD Ngoại ngữ Lịch Sử Vật lí C1 Ngữ văn Ngoại ngữ GDCD Địa Lí Toán
C2 Công nghệ Sinh học Ngoại ngữ Địa Lí Công nghệ C2 Vật lí Ngoại ngữ Toán Mỹ thuật Toán
C3 Ngữ văn Ngoại ngữ Âm nhạc Mỹ thuật Địa Lí C3 Sinh học Công nghệ Ngoại ngữ Toán Ngữ văn
C4 Chào cờ Ngữ văn Toán Toán Ngữ văn C4 Chào cờ Âm nhạc Công nghệ Lịch Sử Ngữ văn
C5 SHL Ngữ văn Toán Toán Lịch Sử C5 SHL Sinh học Lịch Sử Ngữ văn Địa Lí

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Thể dục S1 Tin học
S2 Thể dục S2 Tin học
S3 Tin học S3 Thể dục
S4 Tin học S4 Thể dục
S5 S5
C1 Lịch Sử Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Địa Lí C1 Mỹ thuật Ngữ văn Toán Ngữ văn Toán
C2 Sinh học Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lí Mỹ thuật C2 Lịch Sử Ngữ văn Lịch Sử Ngữ văn Âm nhạc
C3 Ngoại ngữ Âm nhạc GDCD Lịch Sử Toán C3 GDCD Sinh học Ngoại ngữ Địa Lí Công nghệ
C4 Chào cờ Sinh học Toán Ngữ văn Công nghệ C4 Chào cờ Ngoại ngữ Công nghệ Toán Địa Lí
C5 SHL Công nghệ Toán Địa Lí Ngữ văn C5 SHL Ngoại ngữ Sinh học Toán Vật lí
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- Tên lớp    : 7/11 - Tên lớp    : 7/12

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Diệu Quyên - Chủ nhiệm        : Nguyễn Đào Liễu
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Trường THCS Tân Bình Trường THCS Tân Bình

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4

(Từ 01/03/2021) (Từ 01/03/2021)

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Chủ nhiệm        : Nguyễn Đại Lãm
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THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4

(Từ 01/03/2021) (Từ 01/03/2021)

- Tên lớp    : 7/9 - Tên lớp    : 7/10

Trường THCS Tân Bình Trường THCS Tân Bình



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Tin học TC. Anh Văn TC. Anh Văn S1 Thể dục TC. Anh Văn TC. Anh Văn
S2 Tin học TC. Anh Văn TC. Anh Văn S2 Thể dục TC. Anh Văn TC. Anh Văn
S3 Thể dục TC. Anh Văn S3 Tin học TC. Anh Văn
S4 Thể dục S4 Tin học
S5 S5
C1 Vật lí Âm nhạc Công nghệ Ngữ văn Công nghệ C1 Sinh học Ngữ văn Sinh học Ngữ văn Lịch Sử
C2 Toán Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Toán C2 Địa Lí Ngữ văn Âm nhạc Ngữ văn Địa Lí
C3 Địa Lí GDCD Toán Ngoại ngữ Lịch Sử C3 Công nghệ Ngoại ngữ Lịch Sử Ngoại ngữ Mỹ thuật
C4 Chào cờ Ngữ văn Lịch Sử Sinh học Địa Lí C4 Chào cờ Công nghệ Toán Ngoại ngữ Toán
C5 SHL Ngữ văn Sinh học Mỹ thuật Ngữ văn C5 SHL GDCD Toán Vật lí Toán

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Tin học
S2TC. Anh Văn Tin học
S3TC. Anh VănTC. Anh Văn Thể dục
S4TC. Anh VănTC. Anh Văn Thể dục
S5
C1 Ngoại ngữ Sinh học Lịch Sử Mỹ thuật Ngữ văn
C2 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh học Địa Lí Địa Lí
C3 Vật lí Công nghệ Công nghệ Ngữ văn Lịch Sử
C4 Chào cờ Ngữ văn GDCD Toán Toán
C5 SHL Ngữ văn Âm nhạc Toán Toán

- Chủ nhiệm        : Trần Thị Yến
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THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4

(Từ 01/03/2021)

- Tên lớp    : 7/15
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Trường THCS Tân Bình

(Từ 01/03/2021) (Từ 01/03/2021)

- Tên lớp    : 7/13 - Tên lớp    : 7/14

- Chủ nhiệm        : Võ Thị Ái Huỳnh - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Huệ

Trường THCS Tân Bình Trường THCS Tân Bình

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4


